
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 2022
ORDER OF PLAY Wednesday 14 Dec 2022

Date

14 - 19 Dec 2022
City, Country

Từ Sơn, VIE
Website

vtf.org.vn

HANAKA PARIS OCEAN PARK
SÂN TRUNG TÂM

Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Ngô Hồng Hạnh (Tây Ninh)

vs.

Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương) [5]

SÂN 1
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Nguyễn Quỳnh Anh (Đà Nẵng)

vs.

Tòng Thị Nguyên (Sơn La)

SÂN 2
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng)

vs.

Phan Diễm Quỳnh (Bình Dương)

SÂN 3
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NAM  R64 

Phạm Tuấn Hưng (Đà Nẵng)

vs.

Lê Ngọc Bảo (Quân Đội)

SÂN 4
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Lê Thị Đào (Hải Dương)

vs.

Nguyễn Minh Thuý Hằng (Bình Dương)

SÂN 5
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Bùi Thị Hiên (Hải Dương) [7]

vs.

Ngô Bảo Ngân (Đà Nẵng)

SÂN 6
Starting at 9:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) [6]

vs.

Võ Quế Lâm (TP.HCM)

1

Followed by

ĐƠN NAM  R64 

Nguyễn Hữu Hùng Anh (Bắc Ninh)

vs.

Hoàng Bảo Long (Hà Nội)

Followed by

ĐƠN NỮ  R32 

Diệp Huỳnh Ánh (Sóc Trăng)

vs.

Trần Diễm Ngọc (Đồng Nai)

Followed by

ĐƠN NỮ  R32 

Huỳnh Thị Huế Anh (Sóc Trăng)

vs.

Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (TP.HCM) [4]

Followed by

ĐƠN NỮ  R32 

Lê Thảo Hân (TP.HCM)

vs.

Liên Ngô Chung Thiên Lam (Quân Đội)

Followed by

ĐƠN NỮ  R32 

Lê Nguyễn Phương Trinh (Tây Ninh)

vs.

Nguyễn Thị Thanh Loan (Hà Nội)

Followed by

ĐƠN NỮ  R32 

Lý Trinity (Quân Đội)

vs.

Nguyễn Ngọc Thuỵ Khanh (Bình Dương)

2

After Rest, Time TBA

ĐÔI NAM  R32 

Hứa Quốc Đạt (Quân Đội) /

Lê Ngọc Bảo (Quân Đội)

vs.

Triệu Hoàng Hiếu (Sóc Trăng) /

Triệu Văn Cường (Sóc Trăng)

Not Before 10:00 AM

ĐÔI NỮ  R16 

Tòng Thị Nguyên (Sơn La) /

Trần Thị Trà My (Sơn La)

vs.

Bùi Hoàng Cẩm Ly (CAND) /

Nguyễn Phương Thảo (CAND)

Not Before 10:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Đào Uyên My (Bình Dương)

vs.

Tống Thị Bích Trâm (Tây Ninh)

Not Before 10:00 AM

ĐƠN NAM  R64 

Cao Đức Báu (CAND)

vs.

Trần Anh Tú (Bình Dương)

Not Before 10:00 AM

ĐƠN NAM  R64 

Trịnh Vũ Khang (Thái Nguyên)

vs.

Đỗ La Việt Nhật (Thái Nguyên)

Not Before 10:00 AM

ĐƠN NỮ  R32 

Lò Thị Duyên (Sơn La)

vs.

Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) [8]

3

Followed by

ĐÔI NAM  R32 

Lại Minh Hiển (Bắc Giang) /

Nguyễn Thế Anh (Bắc Giang)

vs.

Nguyễn Đại Khánh (Bình Dương) /

Đoàn Ngô Bá Kiệt (Bình Dương)

Followed by

ĐÔI NỮ  R16 

Lê Thảo Hân (TP.HCM) /

Phan Lưu Thảo Nguyên (TP.HCM)

vs.

Bùi Thị Hiên (Hải Dương) /

Lê Thị Đào (Hải Dương)

Followed by

ĐÔI NỮ  R16 

Giáp Minh Tâm (Bắc Giang) /

Lý Minh Anh (Bắc Giang)

vs.

Ngô Bảo Ngân (Đà Nẵng) /

Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng)

Followed by

ĐÔI NAM  R32 

Phạm Tuấn Hưng (Đà Nẵng) /

Trần Minh Quân (Đà Nẵng)

vs.

Nguyễn Minh Duy (Đà Nẵng) /

Vũ Huy Hoàng (Đà Nẵng)

Followed by

ĐÔI NỮ  R16 

Nguyễn Minh Thuý Hằng (Bình Dương) /

Phan Diễm Quỳnh (Bình Dương)

vs.

Nguyễn Minh Huyền (Kiên Giang) /

Phạm Thị Đồng Trinh (Kiên Giang)

4

After Rest, Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Vũ Thái Nam (Bắc Ninh) /

Nguyễn Thị Tiến Lợi (Bắc Ninh)

vs.

Đặng Anh Cường (CAND) /

Nguyễn Phương Thảo (CAND)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Nguyễn Trung Khang (Bình Dương) /

Nguyễn Ngọc Thuỵ Khanh (Bình Dương)

vs.

Cao Ngọc Lâm (Tây Ninh) /

Lê Nguyễn Phương Trinh (Tây Ninh)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Nguyễn Lê Minh Hậu (Đà Nẵng) /

Nguyễn Quỳnh Anh (Đà Nẵng)

vs.

Bùi Hoàng Anh (Hà Nội) /

Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Triệu Văn Cường (Sóc Trăng) /

Huỳnh Thị Huế Anh (Sóc Trăng)

vs.

Triệu Hoàng Hiếu (Sóc Trăng) /

Diệp Huỳnh Ánh (Sóc Trăng)

5

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Nguyễn Thế Anh (Bắc Giang) /

Lý Minh Anh (Bắc Giang)

vs.

Lâm Hoàng Nam (Kiên Giang) /

Nguyễn Minh Huyền (Kiên Giang)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Nguyễn Trung Thành (Sơn La) /

Trần Thị Trà My (Sơn La)

vs.

Trần Trung Tính (Kiên Giang) /

Phạm Thị Đồng Trinh (Kiên Giang)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Đỗ Minh Quân (TP.HCM) /

Phan Lưu Thảo Nguyên (TP.HCM)

vs.

Từ Ngọc Nhựt (Bình Dương) /

Đào Uyên My (Bình Dương)

After rest, Court & Time TBA

ĐÔI NAM NỮ  R32 

Vũ Hà Minh Đức (Tây Ninh) /

Ngô Hồng Hạnh (Tây Ninh)

vs.

Lại Minh Hiển (Bắc Giang) /

Giáp Minh Tâm (Bắc Giang)

6
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